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CA 1 

Câu 3. Tính hợp lí:    

a) 17 [29 ( 111)] 29 ( 17) − − +  −  b) 19 43 ( 20) 43 ( 40) + −  − − . 

Câu 4. Tính bằng cách hợp lí nhất:  

a) ( ) ( )239 178 239 522− − +   b) ( ) ( ) ( )73 651 192 551 27 108− − − + −  

Câu 5. Tìm các số nguyên x thỏa mãn 

d) 20 chia hết cho x-4 

Câu 12. Tính nhanh giá trị biểu thức:  

a) S 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 79 80 81= + − − + + − − + − − +   

b) S 1 6 11 16 21 26 31 36 ... 2021= − − + + − − + + +  

CA 2 

Câu 15. Cho AM=3,1cm, MB=2,9cm, AB=6cm. Hỏi ba điểm A, B, M có thẳng hàng không? 

Câu 17. Cho 3 điểm A, B, C thẳng hàng, AB = 2cm, AC = 5,5cm, BC = 3,5cm. Trong 3 điểm 

A, B, C điểm nào nằm giữa 2 điểm còn lại? 

Câu 18. Cho tia Ot. Trên tia Ot lấy điểm M sao cho OM=5cm. Trên tia đối của tia Ot lấy điểm 

N sao cho ON=7cm. Cho biết độ dài của đoạn thẳng MN. 
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